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đen trắng

weiß

Cô ấy mặc quần màu trắng.
Sie trägt eine weiße Hose.

Lektion 56 · Kleidung & Größen

schwarz

Ben mặc một chiếc áo sơ mi
màu đen.

Ben trägt ein schwarzes Hemd.

Lektion 56 · Kleidung & Größen

đỏ xanh dương

blau

Xanh dương có phải là màu
yêu thích của bạn không?

Ist Blau deine Lieblingsfarbe?

Lektion 56 · Kleidung & Größen

rot

Hoa hồng đỏ chẳng phải là
đẹp nhất sao?

Sind rote Rosen nicht die
besten?

Lektion 56 · Kleidung & Größen

xanh lá vàng

gelb

Cô ấy thích những chiếc áo
sơ mi màu vàng.

Sie mag gelbe Hemden.

Lektion 56 · Kleidung & Größen

grün

Bạn có lấy chiếc váy màu
xanh lá không?

Würdest du das grüne Kleid
nehmen?

Lektion 56 · Kleidung & Größen

màu màu hồng

rosa

Tôi nhìn thấy một bông hoa
màu hồng.

Ich sehe eine rosa Blume.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…

die Farbe

Bạn thích màu gì?
Welche Farbe magst du?

Lektion 56 · Kleidung & Größen
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màu tím nâu

braun

Tôi nhìn thấy một con chó
màu nâu.

Ich sehe einen braunen Hund.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…

lila

Tôi thấy một bông hoa màu
tím.

Ich sehe eine lila Blume.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…

xám bằng vàng

golden

Chiếc nhẫn này bằng vàng.
Der Ring ist golden.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…

grau

Con mèo này có màu xám.
Die Katze ist grau.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…

màu bạc màu be

beige

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ
mi màu be.

Sie trägt ein beiges Hemd.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…

silbern

Chiếc xe ô tô này có màu
bạc.

Das Auto ist silbern.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…

xanh hải quân sáng

hell

Mặt trời rất sáng.
Die Sonne ist sehr hell.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…

marineblau

Áo khoác của anh ấy có màu
xanh hải quân.

Seine Jacke ist marineblau.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…
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tái tối

dunkel

Căn phòng rất tối.
Das Zimmer ist sehr dunkel.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…

blass

Đứa trẻ bị ốm trông rất tái.
Das kranke Kind ist blass.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…

kẻ sọc

gestreift

Anh ấy mặc một chiếc áo kẻ
sọc.

Er trägt ein gestreiftes Hemd.

Lektion 57 · Farben — über die Grundfarben hin…
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